MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 2 - MÔN: LỊCH SỬ 12 -NĂM HỌC 2022-2023

	STT
	CHỦ ĐỀ
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VD CAO
	TỔNG SỐ CÂU

	
	I.LỊCH SỬ THẾ GIỚI 11
	
	
	
	
	

	1
	Chủ đề 1: Chiến tranh thế giới thứ 2
(Con đường dẫn đến chiến tranh)
	
	1
	
	
	1

	2
	Chủ đề 2: Cách mạng tháng 10 Nga..
( Chính sách kinh tế mới)
	
	1
	
	
	1

	
	II.LỊCH SỬ VIỆT NAM 11
	
	
	
	
	

	3
	Chủ đề 2: Phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX 
(Phong trào Cần Vương)
	1
	
	0
	0
	1

	4
	Chủ đề 3: Phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX
(Hoạt động của Phan Bội Châu)
	1
	
	0
	0
	1

	
	III. LỊCH SỬ THẾ GIỚI 12
	
	
	
	
	

	5
	Chủ đề 1: Quan hệ Quốc tế (1945-2000)
(Ianta, Chiến tranh Lạnh)
	2
	
	0
	0
	2

	6
	Chủ đề 2: Các nước Á, Phi, Mĩ la tinh (1945-2000)
(ASEAN,  phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á,Châu Phi và Mĩ la tinh)
	3
	1
	0
	0
	4

	7
	Chủ đề 3: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)
(Sự phát triển kinh tế, chính sách đối ngoại của Mĩ, Nhật, từ 1945-2000)
	2
	1
	0
	0
	3

	
	Chủ đề 3: Cách mạng KH-CN    
(Toàn cầu hoá)                                                                                    
	1
	
	
	
	1

	
	IV.LỊCH SỬ VIỆT NAM 12
	
	
	
	
	

	8
	Chủ đề 1: Việt Nam từ năm 1919 – 1930
(Chính sách khai thác thuộc địa II, Nguyễn Ái Quốc 1919- 1930, 3 tổ chức cách mạng, sự thành lập Đảng)
	2
	1
	3
	0
	6

	9
	Chủ đề 2: Việt Nam từ năm 1930 – 1945
(Phong trào 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945)
	2
	1
	2
	1
	6

	10
	Chủ đề 3: Việt Nam từ năm 1945 – 1954
Đại hội Đảng lần II, cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953-1954, chiến dịch Điện Biên Phủ)
	3
	1
	1
(so sánh 1930-1945 và 1954-1975)
	2
	6+1

	STT
	CHỦ ĐỀ
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VD CAO
	TỔNG SỐ CÂU

	11
	Chủ đề 4: Việt Nam từ năm 1954 – 1975
(Tình hình, nhiệm vụ Việt Nam sau HĐ Giơ-ne-vơ,  Đồng khởi, Chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, VN hóa chiến tranh)
	4+1
	1
	
	1
	6+1

	
	Tổng  số câu
	22
	8
	6
	4
	40

	
	Điểm
	5,5 điểm
	2,0 điểm
	1,5 điểm
	1,0 điểm
	10

	
	Tỉ lệ %
	55%
	20%
	15%
	5%
	100%



